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1 Nội dung chương trình 

1.1 Cấu trúc chương trình đào tạo 

TT Phần chương trình Tín ch ỉ Ghi chú 

1 Giáo dục đại cương  48  Không kể khối lượng 1.3, 1.4 

1.1 Toán và khoa học cơ bản 

- Bắt buộc toàn khối ngành 

- Từng ngành bổ sung 

32  

23  

9  

Tối thiểu 32 TC để đáp ứng yêu 
cầu của chuẩn ABET 

1.2 Lý luận chính trị 10 Theo chương trình chung của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo 

1.3 Giáo dục thể chất (5) 

1.4 Giáo dục quốc phòng-an ninh (165 tiết) 

1.5 Tiếng Anh 6 Chuẩn đầu ra 450 TOEIC 

2 Giáo dục chuyên nghi ệp 72-80  

2.1 Cơ sở và cốt lõi của ngành  

(trong đó 6-9 TC đồ án) 

36-42 2-3 đồ án, bố trí từ kỳ 4 đến kỳ 6, 
mỗi kỳ không quá 1 ĐA 

2.2 Chuyên ngành 12-18  

2.3 Tự chọn tự do 8 Khoa, viện quy định danh mục 
học phần tự chọn 

2.4 Thực tập công nghiệp 12  Thực hiện trong một học kỳ 

2.5 ĐA tốt nghiệp cử nhân công nghệ 6  

 Tổng kh ối lượng 120-128 Thời gian theo kế hoạch: 4 năm 

 

1.2 Danh mục học phần chung 

TT MÃ SỐ TÊN HỌC PHẦN 
KHỐI 

LƯỢNG 

KỲ HỌC THEO KH CHUẨN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Lý lu ận chính tr ị 10 TC                 

1 SSH1110 Những NLCB của CN Mác-Lênin I 2(2-1-0-4) 2               

2 SSH1120 Những NLCB của CN Mác-Lênin II 3(3-0-0-6)   3             

3 SSH1050 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2(2-0-0-4)     2           

4 SSH1130 Đường lối CM của Đảng CSVN 3(3-0-0-6)       3         

  Giáo dục th ể chất (5 TC)                  

5 PE1010 Giáo dục thể chất A 1(0-0-2-0) (1)               

6 PE1020 Giáo dục thể chất B 1(0-0-2-0)   (1)             
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7 PE1030 Giáo dục thể chất C 1(0-0-2-0)     (1)           

8 PE2010 Giáo dục thể chất D 1(0-0-2-0)       (1)      

9 PE2020 Giáo dục thể chất E 1(0-0-2-0)         (1)    

  Giáo dục quốc ph òng -an ninh  (165 tiết)                  

10 MIL1110 Đường lối quân sự của Đảng 3(3-0-0-6) (3)               

11 MIL1120 Công tác quốc phòng-an ninh 3(3-0-0-6)   (3)             

12 MIL1130 QS chung và KCT bắn súng AK 4(3-1-1-8)     (4)          

  Ngoại ngữ 6 TC               

13 FL1100 Tiếng Anh Pre TOEIC 3(0-6-0-6) 3             

14 FL1101 Tiếng Anh TOEIC I 3(0-6-0-6)   3           

  Toán và khoa h ọc cơ bản 31 TC             

15 MI1110 Giải tích I 4(3-2-0-8) 4             

16 MI1130 Giải tích II 3(2-2-0-6)   3           

17 MI1140 Đại số 4(3-2-0-8) 4             

18 PH1110 Vật lý I 3(2-1-1-6) 3             

19 PH1120 Vật lý II 3(2-1-1-6)   3           

20 IT1110 Tin học đại cương 4(3-1-1-8)   4             

21 EM1010 Quản trị học đại cương 2(2-0-0-4)  2       

Cộng 16 18       

 

Ghi chú: 

1)  Yêu cầu về Tiếng Anh: SV có điểm TOEIC từ 250 được miễn Tiếng Anh Pre-TOEIC, từ 300 được 
miễn Tiếng Anh TOEIC I. Trước khi làm ĐATN, SV phải đạt 450 TOEIC. 

2)  Các học ph ần GDTC và GDQP : có chứng chỉ riêng, không xét trong tổng khối lượng kiến thức cho 
một chuyên ngành đào tạo và trong tính điểm trung bình chung của sinh viên. Thời gian học và nội 
dung theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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2 Chương trình đào tạo riêng các ngành 

2.1 Cử nhân công nghệ Cơ điện tử 

TT MÃ SỐ TÊN HỌC PHẦN 
KHỐI 

LƯỢNG 

KỲ HỌC THEO KH CHUẨN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Bổ sung toán và khoa học cơ bản (8 TC)         

1 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I 3(3-1-0-6)   3      

2 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II 3(3-1-0-6)    3     

3 MI2010 Phương pháp tính 2(2-0-0-4)   2      

  Cơ sở và cốt lõi ngành  43 TC         

4 ME2101 Nhập môn Cơ Điện tử 2(2-1-1-4)   2      

5 EE2014 Kỹ thuật điện 4(3-1-1-8)   4      

6 ET3102 Kỹ thuật điện tử 4(3-1-1-8)    4     

7 ME2041 Cơ học kỹ thuật I 2(2-1-0-4)   2       

8 ME3011 Cơ học kỹ thuật II 2(2-1-0-4)    2     

9 ME3041 Sức bền vật liệu 3(3-0-1-6)    3      

10 ME3061 Cơ sở thiết kế máy 4(4-0-1-8)    4     

11 EE3359 LT điều khiển tự động 3(3-0-1-6)     3    

12 MSE3100 Vật liệu học 2(2-1-0-4)   2      

13 ME3168 Robotics 3(3-1-0-6)      3   

14 ME3072 Kỹ thuật đo 2(2-0-1-4)     2    

15 ME3036 Thực tập xưởng 2(0-0-4-4)     2    

16 ME3071 Công nghệ chế tạo máy 3(3-0-1-6)     3    

17 ME3081 Thiết kế hệ thống CĐT 2(2-1-0-4)      2   

18 IT4160 Kỹ thuật vi xử lý và giao tiếp máy tính 3(3-0-1-6)     3    

19 ME3140 Kỹ thuật an toàn và môi trường 2(2-1-0-4)     2    

  Chuyên ngành  12TC         

20 ME3301 Kỹ thuật lập trình trong Cơ Điện tử 2(2-1-0-4)     2    

21 EE3059 Cảm biến ĐL và xử lý THĐ 2(2-1-0-4)      2   

22 EE4220 Điều khiển PLC và mạng công nghiệp 2(2-0-1-4)      2   

23 EE3539 Truyền động điện và ĐTCS 2(2-1-0-4)      2   

24 ME4228 ĐA thiết kế hệ thống CĐT  2(0-0-4-4)      2   

25 ME4229 CAD/CAM/CNC 2(2-0-1-4)      2   

  Tự chọn tự do  8 TC        8 

26 ME4068 Vi Cơ Điện tử 2(2-1-0-4)         
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27 ME4088 Cơ sở máy CNC 2(2-0-1-4)         

28 ME4291 Lập trình mô phỏng robot và các hệ Cơ điện 
tử 2(2-1-0-4)         

29 ME4161 Tự động hóa thiết kế 2(2-1-0-4)         

30 IT4030 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 2(1-2-0-4)         

31 ME4182 Tự động hóa thủy khí 2(2-1-0-4)         

32 ME4082 Công nghệ CNC 2(2-1-0-4)         

33 IT3010 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2(2-1-0-4)         

34 ME4911 Thực tập công nghi ệp 12 TC       12  

35 ME4912 Đồ án tốt nghi ệp 6 TC        6 

CỘNG 128 TC  16 18 17 19  17 17  12 12 

 

2.2 Cử nhân công nghệ Cơ khí CTM 

TT MÃ SỐ TÊN HỌC PHẦN 
KHỐI 

LƯỢNG 

KỲ HỌC THEO KH CHUẨN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Bổ sung toán và khoa học cơ bản 6 TC         

1.  ME2011 Đồ họa kỹ thuật I 3(3-1-0-6)   3      

2.  ME2012 Đồ họa kỹ thuật II 3(3-1-0-6)    3     

  Cơ sở và cốt lõi ngành  43 TC         

3.  EE2012 Kỹ thuật điện 2(2-1-0-4)   2      

4.  ET2012 Kỹ thuật điện tử 2(2-1-0-4)    2     

5.  ME2110 Nhập môn kỹ thuật cơ khí 2(2-0-1-4)   2      

6.  ME2041 Cơ học kỹ thuật I 2(2-1-0-4)   2      

7.  ME3011 Cơ học kỹ thuật II 2(2-1-0-4)    2     

8.  ME3041 Sức bền vật liệu  3(3-0-1-6)    3     

9.  ME3061 Cơ sở thiết kế máy  4(4-0-1-8)    4     

10.  ME4062 Máy công cụ 2(2-0-1-4)      2    

11.  ME3121 Kỹ thuật điều khiển tự động 2(2-0-1-4)      2    

12.  ME4212 Nguyên lý gia công vật liệu  2(2-0-1-4)     2    

13.  ME3071 Công nghệ chế tạo máy 3(3-0-1-6)     3    

14.  ME3070 Kỹ thuật đo 3(3-0-1-6)     3    

15.  ME3140 Kỹ thuật an toàn và môi trường 2(2-1-0-4)   2       

16.  ME3150 Thực tập cơ khí 2(0-0-4-4)     2    

17.  MSE3210 Vật liệu kim loại 2(2-0-1-4)   2      

18.  ME3110 Vật liệu chất dẻo & composite 2(2-0-1-4)    2     

19.  ME3130 Đồ án (chi tiết máy) 2(0-0-4-4)     2    
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20.  ME4322 Công nghệ gia công áp lực 2(2-0-1-4)     2    

21.  ME 4244 Công nghệ hàn 2(2-0-1-4)      2   

  Chuyên ngành  14 TC         

22.  ME4192 Thiết kế máy công cụ 2(2-0-1-4)      2   

23.  ME4222 Thiết kế dụng cụ cắt 2(2-0-1-4)      2   

24.  ME4032 Đồ gá 2(2-1-0-4)      2   

25.  ME4083 Công nghệ MCX 2(2-0-1-4)      2   

26.  ME4074 Vật liệu hàn 2(2-0-1-4)      2   

27.  ME4035 Thiết bị gia công áp lực 2(2-0-1-4)      2   

28.  ME4229 CAD/CAM/CNC 2(2-0-1-4)      2   

  Tự chọn tự do  8 TC      2  6 

29.  ME4013 Chi tiết cơ cấu chính xác    2(2-0-1-4)         

30.  ME4242 Công nghệ tạo hình dụng cụ 2(2-1-0-4)         

31.  ME4186 CN và thiết bị đúc phun chất dẻo 2(2-0-1-4)         

32.  ME4042 Robot công nghiệp 2(2-1-0-4)         

33.  ME4142 Công nghệ khuôn mẫu 2(2-1-0-4)         

34.  ME4088 Cơ sở máy CNC 2(2-0-1-4)         

35.  ME4082 Công nghệ CNC 2(2-1-0-4)         

36.  ME4911 Thực tập công nghi ệp 12       12  

37.  ME4913 Đồ án tốt nghi ệp CN CNCK CTM 6        6 

CỘNG 128 TC  16 18 15 19 18   18 12 12 
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2.3 Cử nhân công nghệ Nhiệt lạnh 

TT MÃ SỐ TÊN HỌC PHẦN 
KHỐI 

LƯỢNG 

KỲ HỌC THEO KH CHUẨN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Bổ sung toán và khoa học cơ bản          

1. MI2010 Phương pháp tính 2(2-0-0-4)   2          

2. CH1011 Hóa học đại cương 2(2-1-0-4)   2          

3. MI2020 Xác suất thống kê 3(2-2-0-6)    3         

  Cơ sở và cốt lõi ngành  52 TC         

4. ME2015 Đồ họa kỹ thuật cơ bản 3(3-1-0-6)   3          

5. ME2030 Cơ khí đại cương 2(2-1-0-4)   2         

6. ME2040 Cơ học kỹ thuật 3(3-1-0-6)   3         

7. HE2000 Nhập môn kỹ thuật Nhiệt - Lạnh 3(2-0-2-6)   3      

8. ET2010 Kỹ thuật điện tử 3(3-0-1-6)    3        

9. EE2010 Kỹ thuật điện 3(2-1-1-6)    3        

10. HE3013 Nhiệt động kỹ thuật 3(2-1-1-6)    3         

11. HE3023 Truyền nhiệt 3(2-1-1-6)    3         

12. HE3011 Cơ học chất lưu 3(2-1-1-6)     3       

13. HE3022 Đo lường nhiệt 2(2-0-1-4)     2       

14. HE3032 Lý thuyết điều chỉnh quá trình nhiệt 3(3-1-0-6)     3       

15. HE3033 Thiết bị trao đổi nhiệt 3(2-1-1-6)     3      

16. HE4023 Kỹ thuật cháy 3(3-1-0-6)     3      

17. HE4134 Kỹ thuật lạnh 3(3-1-0-6)      3     

18. HE3017 Hệ thống cung cấp nhiệt 3(2-1-1-6)      3     

19. HE3003 Đồ án công nghệ nhiệt I 1(0-0-2-2)     1       

20. HE4003 Đồ án công nghệ nhiệt II 2(0-0-4-4)      2     

21. HE4208 Điều hoà không khí 3(3-1-0-6)      3   

22. HE4032 
Hệ thống điều khiển quá trình nhiệt - 
lạnh 

3(3-0-1-6)      3   

23. HE4012 Nhà máy nhiệt điện 3(2-1-1-6)      3   

  Tự chọn 8/19 TC         

24. HE4021 Lò hơi 3(2-1-1-6)        3 

25. HE4031 Tua bin 3(2-1-1-6)        3 

26. HE4081 Bơm Quạt Máy nén 2(2-1-0-4)        2 

27. HE4033 Truyền chất và Kỹ thuật sấy 3(3-1-0-6)        3 

28. HE4053 Lò công nghiệp 3(3-1-0-6)        3 
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29. HE4212 Máy và Thiết bị Lạnh 3(2-1-1-6)        3 

30. HE4214 
Bảo dưỡng, lắp đặt, vận hành Máy 
lạnh và ĐHKK 2(2-0-1-4)        2 

31. HE4005 Thực tập công nghi ệp 
12(0-0-24-

24) 
      12  

32. HE4901 Đồ án tốt nghi ệp 
6(0-0-12-

12) 
       6 

CỘNG 128 TC  16 18 17 18  15 17  12  14  
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2.4 Cử nhân công nghệ Kỹ thuật Ô tô 

 

TT MÃ SỐ TÊN HỌC PHẦN KHỐI 
LƯỢNG 

KỲ HỌC THEO KH CHUẨN 
1 2 3 4 5 6 7 8 

  Bổ sung toán v à khoa h ọc cơ bản 10 TC         
1. ME2011 Đồ họa kỹ thuật I 3(3-1-0-6)   3      
2. ME2012 Đồ họa kỹ thuật II 3(3-1-0-6)    3     
3. ME2142 Cơ học kỹ thuật 4(3-2-0-8)   4      

  Cơ sở và cốt lõi ngành  41 TC         
4. TE1000 Nhập môn Công nghệ kỹ thuật ô tô 2(1-0-2-6)   2         
5. ME3191 Sức bền vật liệu 3(3-1-0-6)    3        
6. ME3140 Kỹ thuật an toàn và môi trường 2(2-1-0-4)   2         
7. EE2012 Kỹ thuật điện 2(2-1-0-4)   2        
8. ET2010 Kỹ thuật điện tử 3(3-0-1-6)    3     
9. HE2010 Kỹ thuật nhiệt 3(3-1-0-6)   3      
10. MSE3210 Vật liệu kim loại 2(2-0-1-4)    2      
11. ME3090 Chi tiết máy 3(3-1-0-6)     3    
12. ME3230 Dung sai và kỹ thuật đo  2(2-1-0.5-4)    2        
13. ME3171 Công nghệ chế tạo máy 3(3-0-0-6)     3      
14. ME3130 Đồ án chi tiết máy 2(0-0-4-8)      2     
15. TE3601 Kỹ thuật thủy khí 3(2-1-1-6)     3      
16. TE3010 Động cơ đốt trong 3(3-0-1-6)    3     
17. TE3400 Máy thủy khí 3(3-1-0-6)     3     

18. TE3200 Kết cấu ô tô 3(3-1-0-6)     3       
19. TE4220 Công nghệ khung vỏ ô tô 2(2-1-0-4)       2     

  Chuyên ngành  17 TC         
20. TE4021 Sử dụng, sửa chữa ĐCĐT 3(3-0-1-6)     3    
21. TE4211 Bảo dưỡng sửa chữa ô tô  3(3-0-1-6)      3   
22. TE4011 Thí nghiệm động cơ đốt trong 3(3-0-1-6)      3   
23. TE3031 Nhiên liệu, dầu mỡ và khí thải 3(3-1-0-6)      3   
24. TE4200 Hệ thống điện và điện tử ô tô 3(3-0-1-6)      3   
25. TE3230 Đồ án công nghệ kỹ thuật ô tô 2(0-2-2-4)      2   

  Tự chọn tự do  8 TC        8 
26. ME4244 Công nghệ hàn  2(2-0-1-4)         
27. ME4322 Công nghệ gia công áp lực 2(2-0-1-4)         
28. EE3109 Điện tử tương tự và điện tử số 2(2-1-0-4)         
29. TE5230 Xe chuyên dụng 3(3-1-0-6)         
30. TE3460 Máy thủy lực thể tích 2(2-1-0-4)         
31. TE4480 Truyền động và tự động khí nén 2(2-1-0-4)         
32. TE4001 Thực tập công nghi ệp 12(0-0-36-4)       12  

33. TE4991 Đồ án tốt nghi ệp cử nhân CNKT ô 
tô 

6(0-0-12-12)        6 

CỘNG 133 TC  16 18 18 19 18  18  12  14  
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2.5 Cử nhân công nghệ Điện tử viễn thông 

TT MÃ SỐ TÊN HỌC PHẦN 
KHỐI 

LƯỢNG 

KỲ HỌC THEO KH CHUẨN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Bổ sung toán và khoa h ọc cơ bản 9 TC         

1 PH1130 Vật lý III   3(2-1-1-6)   3      

2 PH3330 Vật lý điện tử 3(3-0-0-6)   3      

3 MI2020 Xác suất thống kê 3(2-2-0-6)   3      

  Cơ sở và cốt lõi ngành  40 TC         

1 EE2012 Kỹ thuật điện 2(2-0-1-4)   2      

2 ET1000 
Nhập môn Công nghệ Điện tử Viễn 
thông 

3(2-0-2-6)   3      

3 ET2020 Thực tập cơ bản 3(0-0-6-0)   3      

4 ET2030 Ngôn ngữ lập trình 3(3-0-1-6)    3     

5 ET2040 Cấu kiện điện tử 3(3-0-1-6)    3     

6 ET2050 Lý thuyết mạch 3(3-0-1-6)    3     

7 ET2060 Tín hiệu và hệ thống 3(3-1-0-6)     3      

8 ET3210 Trường điện từ 3(3-0-1-6)    3     

9 ET3220 Điện tử số 3(3-0-1-6)     3    

10 ET3230 Điện tử tương tự I 3(3-0-1-6)     3       

11 ET3260 Kỹ thuật phần mềm ứng dụng 2(2-1-0-4)     2      

12 ET2070 Cơ sở truyền tin 2(2-0-1-4)     2    

13 ET3280 Anten và truyền sóng 2(2-1-0-4)     2    

14 ET3300 Kỹ thuật vi xử lý 3(3-1-0-6)      3   

15 ET2080 Cơ sở kỹ thuật đo lường 2(2-0-1-4)      2     

  Chuyên ngành  14 TC         

16 ET3290 Đồ án I 2(0-0-4-4)      2   

17 ET3250 Thông tin số 3(3-0-1-6)      3    

18 ET4021 Xử lý số tín hiệu 3(3-0-1-6)      3   

19 ET4070 Cơ sở truyền số liệu 3(3-1-0-6)      3   

20 ET4250 Hệ thống viễn thông 3(3-1-0-6)        3 

  Tự chọn tự do  8 TC        8 

1 EE3280 Lý thuyết điều khiển tự động I 3(3-1-0-6)        3 

2 ET4031 Thiết kế, tổng hợp hệ thống số 2(2-1-0-4)        2 

3 ET4080 Mạng thông tin 3(3-0-1-6)        3 
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4 ET3180 Thông tin vô tuyến 3(3-1-0-6)        3 

5 ET4260 Đa phương tiện 2(2-1-0-4)        2 

6 ET4370 Kỹ thuật truyền hình 2(2-0-1-4)        2 

7 ET4040 Kiến trúc máy tính 3(3-0-1-6)        3 

8 ET3240 Điện tử tương tự II 3(3-0-1-6)        3 

9 ET4010 Đồ án II 2(0-0-4-4)       2  

 ET4910 Thực tập công nghi ệp        12  

 ET4911 Đồ án tốt nghi ệp         6 

CỘNG 128 TC  16 18 19 18 12   16 12  17  
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2.6 Cử nhân công nghệ Điều khiển – Tự động hóa 

TT MÃ SỐ TÊN HỌC PHẦN 
KHỐI 

LƯỢNG 

KỲ HỌC THEO KH CHUẨN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Bổ sung toán v à khoa h ọc cơ bản 9 TC         

1 ME2040 Cơ học kỹ thuật 3(3-1-0-6)   3      

2 CH1010 Hóa đại cương 3(2-1-1-6)   3      

3 HE2010 Kỹ thuật nhiệt 3(3-1-0-6)    3     

  Cơ sở và cốt lõi ngành  46 TC         

1 EE1000 
Nhập môn Công nghệ kỹ thuật điều 
khiển và tự động hóa 

3(2-0-2-6)   3      

2 EE2020 Lý thuyết mạch điện I 4(3-1-1-8)    4       

3 EE2080 Lý thuyết điều khiển 4(3-2-1-8)   4      

4 EE2111 Điện tử tương tự và số 4(3-1-1-8)    4     

5 EE3481 Vi xử lý 3(3-0-1-6)    3      

6 EE3141 Máy điện cơ sở 3(3-0-1-8)    3     

7 EE2200 Hệ thống và thiết bị đo 3(3-0-1-6)    3       

8 EE2201 Hệ thống và thiết bị điều khiển 3(3-0-1-6)     3     

9 EE3423 Hệ thống cung cấp điện  4(3-0-2-6)      4   

10 EE3411 Hệ thống biến đổi điện cơ 4(3-0-2-6)      4     

11 EE3551 Hệ thống điều khiển quá trình 4(3-0-2-6)     4    

12 EE4220 Lập trình PLC 3(2-0-2-6)     3     

13 EE3810 Đồ án I 2(0-0-4-8)     2     

14 EE3820 Đồ án II 2(0-0-4-8)      2   

  Chuyên ngành  8 TC         

1 EE4310 
Trang bị điện – tự động hóa các máy 
móc công nghiệp 

3(3-0-2-8) 
     3   

2 TE3xxx Hệ thống truyền động thủy khí 3(3-0-1-6)      3   

3 EE4510 Bào dưỡng công nghiệp 2(2-0-1-6)      2   

  Tự chọn tự do  8 TC        8 

 EE4800 Thực tập công nghi ệp (20tuần)        12  

 EE4900 Đồ án tốt nghi ệp         6 

CỘNG 127 TC  16 18 16 18 16  14  12  14  
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2.7 Cử nhân công nghệ Công nghệ Thông tin 

CTĐT cho K55 

TT MÃ SỐ TÊN HỌC PHẦN 
KHỐI 

LƯỢNG 

KỲ HỌC THEO KH CHUẨN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Bổ sung toán v à khoa h ọc cơ bản 9 TC         

1.  MI2020 Xác suất thống kê 3(2-2-0-6)   3          

2.  MI2110 Phương pháp tính và MatLab 3(2-0-2-6)     3       

3.  IT3020 Toán rời rạc 3(3-1-0-6)     3       

  Cơ sở và cốt lõi ngành  39 TC         

1.  IT2011 Nhập môn Công nghệ thông tin và 
Truyền thông 

3(2-0-2-6)     3          

2.  IT3510 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3(3-1-0-6)     3          

3.  IT3530 Kiến trúc máy tính 3(3-1-0-6)     3          

4.  IT3570 Hệ điều hành 3(3-1-0-6)     3          

5.  IT3540 Kỹ thuật lập trình 3(2-0-2-6)       3        

6.  IT3580 Mạng máy tính 3(3-0-1-6)       3        

7.  IT3590 Cơ sở dữ liệu 3(2-1-2-6)       3        

8.  IT3600 Lập trình hướng đối tượng  3(2-0-2-6)       3        

9.  IT3911 Đồ án I: Lập trình 3(0-0-6-6)       3        

10.  IT3620 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 2(2-1-0-4)     2     

11.  IT3110 LINUX và phần mềm nguồn mở 2(2-1-0-4)     2     

12.  IT4069 Lập trình mạng 3(3-0-1-6)     3     

13.  IT4089 Nhập môn công nghệ phần mềm 2(2-1-0-4)     2     

14.  IT3921 Đồ án II: Phân tích thiết kế hệ thống 3(0-0-6-6)     3    

  Chuyên ngành  15 TC         

1.  IT4789 Lập trình .net 3(2-2-0-6)      3   

2.  IT4408 Thiết kế và Lập trình Web 3(3-0-1-6)      3   

3.  IT4929 
Phát triển ứng dụng cho thiết bị di 
động  

3(2-2-0-6) 
     3   

4.  IT4819 Quản trị mạng 3(2-2-0-6)      3   

5.  IT3941 Đồ án III: Định hướng công nghệ 3(0-0-6-6)      3   

 
 Tự chọn tự do  (Sinh viên có thể chọn 

các học phần  đảm bảo >= 8TC) 
8 TC        8 

 IT4992 Thực tập công nghi ệp        12  

 IT4996 Đồ án tốt nghi ệp         6 

CỘNG 128 TC  16 18 17 18 18  15  12  14  
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CTĐT cho K56 

TT MÃ SỐ TÊN HỌC PHẦN 
KHỐI 

LƯỢNG 

KỲ HỌC THEO KH CHUẨN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Bổ sung toán v à khoa h ọc cơ bản 9 TC         

1.  MI2020 Xác suất thống kê 3(2-2-0-6)   3         

2.  MI2110 Phương pháp tính và MatLab 3(2-0-2-6)   3         

3.  IT3020 Toán rời rạc 3(3-1-0-6)    3        

  Cơ sở và cốt lõi ngành  39 TC         

1.  IT2000 Nhập môn Công nghệ thông tin và 
Truyền thông 

3(2-0-2-6)     3          

2.  IT3010 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3(3-1-0-6)     3          

3.  IT3030 Kiến trúc máy tính 3(3-1-0-6)     3          

4.  IT3070 Hệ điều hành 3(3-1-0-6)     3          

5.  IT3541 Kỹ thuật lập trình 3(3-1-0-6)       3        

6.  IT3080 Mạng máy tính 3(3-1-0-6)       3        

7.  IT3590 Cơ sở dữ liệu 3(2-1-2-6)       3        

8.  IT3911 Đồ án I: Lập trình 3(0-0-6-6)       3        

9.  IT3600 Lập tr ình hướng đối tượng  3(3-0-1-6)        3       

10.  IT3620 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 2(2-1-0-4)     2     

11.  IT3110 LINUX và phần mềm nguồn mở 2(2-1-0-4)     2     

12.  IT4069 Lập tr ình mạng  3(3-0-1-6)     3     

13.  IT4089 Nhập môn công nghệ phần mềm 2(2-1-0-4)     2     

14.  IT3921 Đồ án II: Phân tích thiết kế hệ thống 3(0-0-6-6)     3    

  Chuyên ngành  15 TC         

1.  IT4789 Lập trình .net 3(2-2-0-6)      3   

2.  IT4408 Thiết kế và Lập tr ình Web  3(3-0-1-6)      3   

3.  IT4929 
Phát triển ứng dụng cho thiết bị di 
động  

3(2-2-0-6) 
     3   

4.  IT4819 Quản trị mạng 3(2-2-0-6)      3   

5.  IT3941 Đồ án III: Định hướng công nghệ 3(0-0-6-6)      3   

 
 Tự chọn tự do  (Sinh viên có thể 

chọn các học phần đảm bảo >= 8TC) 
8 TC        8 

 IT4992 Thực tập công nghi ệp        12  

 IT4996 Đồ án tốt nghi ệp         6 

CỘNG 128 TC  16 18 20 18 15  15  12  14  
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Danh mục các h ọc ph ần tự chọn  

Tự chọn theo định hướng Khoa h ọc máy tính  

IT4020 Nhập môn lý thuyết tính toán 3(3-1-0-6) 

IT4030 Nhập môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu 2(1-2-0-4) 

IT4050 Thiết kế và phân tích thuật toán 3(3-1-0-6) 

IT4079 Ngôn ngữ và phương pháp dịch 2(2-1-0-4) 

IT4110 Tính toán khoa học 3(3-1-0-6) 

IT4130 Lập trình song song 2(2-1-0-4) 

 

Tự chọn theo định hướng Hệ thống thông tin  

IT4310 Cơ sở dữ liệu nâng cao 3(3-1-0-6) 

IT4859 Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu 3(2-0-2-6) 

IT4341 Hệ trợ giúp quyết định 2(2-1-0-4) 

IT4361 Hệ cơ sở tri thức 2(2-1-0-4) 

IT4371 Các hệ phân tán 2(2-1-0-4) 

IT4409 Công nghệ web và dịch vụ trực tuyến 3(3-1-0-6) 

 

Tự chọn theo định hướng K ỹ thu ật ph ần mềm 

IT4440 Tương tác Người –Máy 3(3-1-0-6) 

IT4460 Phân tích yêu cầu phần mềm 2(2-1-0-4) 

IT4480 Làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp 2(2-0-0-4) 

IT4490 Thiết kế và xây dựng phần mềm 3(3-1-0-6) 

IT4530 Kỹ năng lập báo cáo kỹ thuật và Dự án 1(1-1-0-2) 

IT4541 Quản lý dự án phần mềm 2(2-1-0-4) 

IT4551 Phát triển phần mềm chuyên nghiệp 3(1-2-2-4) 

   

Tự chọn theo định hướng K ỹ thu ật máy tính  

IT4160 Vi xử lý 3(3-1-0-6) 

IT4200 Kỹ thuật ghép nối máy tính 3(3-1-0-6) 

IT4150 Kỹ thuật mạng 2(2-1-0-4) 

IT4251 Thiết kế IC 3(3-1-0-6) 

IT4240 Quản trị dự án công nghệ thông tin 2(2-1-0-4) 

IT4210 Hệ nhúng 3(3-0-1-6) 

IT4290 Xử lý tiếng nói 2(2-1-0-4) 

 

Tự chọn theo định hướng Truy ền thông v à Mạng máy tính  

IT4590 Lý thuyết thông tin 2(2-1-0-4) 

IT4601 Thiết bị truyền thông và mạng 3(2-1-1-6) 
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IT4610 Hệ phân tán 2(2-1-0-4) 

IT4661 Quản trị dữ liệu phân tán 2(2-1-0-4) 

IT4815 Quản trị mạng 2(2-1-0-4) 

IT4681 Truyền thông đa phương tiện 3(2-1-1-6) 

IT4260 An ninh mạng 2(2-1-0-4) 

IT4650 Thiết kế mạng Intranet 2(2-1-0-4) 
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2.8 Cử nhân công nghệ kỹ thuật hóa học 

TT MÃ SỐ TÊN HỌC PHẦN 
KHỐI 

LƯỢNG 

KỲ HỌC THEO KH CHUẨN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Bổ sung toán v à khoa h ọc cơ bản 9 TC         

1. CH1010 Hoá học đại cương 3(2-1-1-6)   3      

2. MI3180 Xác suất thống kê và QHTN 3(3-1-0-6)   3      

3. EE2010 Kỹ thuật điện 3(2-1-1-6)   3      

  Cơ sở và cốt lõi ngành  37 TC         

4. CH2002 
Nhập môn Công nghệ Kỹ thuật hóa 
học 

3(2-0-2-6)   3      

5. ME2015 Đồ họa kỹ thuật cơ bản 3(3-1-0-6)   3      

6. CH3050 Hóa lý 1 2(2-1-0-4)    2     

7. CH3052 Thí nghiệm Hóa lý 1 1(0-0-2-2)     1    

8. CH3060 Hóa lý 2 3(3-1-0-6)     3    

9. CH3062 Thí nghiệm Hóa lý 2 1(0-0-2-2)      1   

10. CH3120 Hóa vô cơ  3(3-1-0-6)    3     

11. CH3130 Thí nghiệm Hóa vô cơ 1(0-0-2-2)     1    

12. CH3220 Hóa hữu cơ 4(4-1-0-8)    4     

13. CH3230 Thí nghiệm Hóa hữu cơ 1(0-0-2-2)     1    

14. CH3320 
Phương pháp Phân tích bằng công 

cụ 3(2-0-2-6)     3    

15. CH3330 Hóa phân tích 2(2-1-0-4)    2     

16. CH3340 Thí nghiệm Hóa phân tích 2(0-0-4-4)     2    

17. CH3402 Quá trình & thiết bị cơ học 3(2-1-1-6)    3     

18. CH3432 
Quá trình & thiết bị truyền nhiệt, 

chuyển khối 3(2-1-1-6)     3    

19. CH3442 Đồ án QTTB 2(0-0-4-4)      2   

  Chuyên ngành  17 TC         

20. CH4032 Hóa học dầu mỏ - khí 2(2-1-0-4)    2     
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21. CH3800 Xây dựng công nghiệp 2(2-1-0-4)     2    

22. CH3474 Kỹ thuật Hóa học đại cương 2(2-1-0-4)     2    

23.  
Công nghệ sản xuất vật liệu vô cơ 

phân bón 
2(2-1-0-4)      2   

24.  Công nghệ sản xuất vật liệu silicat 2(2-1-0-4)      2   

25.  
Công nghệ sản xuất vật liệu polyme 

và compozit 
2(2-1-0-4)      2   

26.  Thí nghiệm chuyên ngành công nghệ 3(0-0-6-6)      3   

27. CH4026 Đồ án chuyên ngành 2(0-0-4-4)      2   

  Tự chọn tự do  8 TC        8 

28. CH3454 Phương pháp số trong CNHH 2(2-0-1-4)         

29. CH3452 Mô phỏng trong CNHH 3(2-0-2-6)         

30. CH3456 Cơ khí ứng dụng 3(3-1-0-6)         

31. ME2012 Đồ họa kỹ thuật 2 3(3-1-0-6)         

32. FL3108 
Tiếng Anh chuyên ngành CN Hóa - 

Sinh 
2(2-1-0-4)         

33. FL4110 Kỹ năng thuyết trình tiếng Anh 2(2-0-0-4)         

34. HE2010 Kỹ thuật nhiệt 3(3-1-0-6)         

35. ET2010 Kỹ thuật điện tử 3(3-1-0-6)         

36. CH4036 Công nghệ chế biến dầu 3(3-1-0-6)         

37. CH4038 Công nghệ chế biến khí 2(2-1-0-4)         

38. CH4040 
Nguyên liệu tổng hợp hữu cơ - hóa 

dầu 
2(2-1-0-4)         

39. CH4034 Sản phẩm dầu mỏ 2(2-0-0-4)         

 … 
Các môn tự chọn từ Cử nhân Kỹ 
thuật 

         

 CH3910 Thực tập công nghi ệp        12  

 CH4910 Đồ án tốt nghi ệp         6 

CỘNG 128 TC 16 18 17 19 18   14 12  14  
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2.9 Cử nhân công nghệ Công nghệ thực phẩm 

TT MÃ SỐ TÊN HỌC PHẦN 
KHỐI 

LƯỢNG 

KỲ HỌC THEO KH CHUẨN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Bổ sung toán v à khoa h ọc cơ bản 9 TC          

1. CH3223 Hoá hữu cơ 3(2-1-1-6)   3      

2. CH3080 Hoá lý 3(2-1-2-6)   3      

3. CH3306 Hoá phân tích 3(2-0-2-6)    3     

  Cơ sở và cốt lõi ngành  34 TC         

4. EE2012 Kỹ thuật điện 2(2-1-0-4)      2   

5. ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản  3(3-1-0-6)     3     

6. BF2010 Hoá sinh 3(3-0-0-6)   3      

7. BF2011 Thí nghiệm hoá sinh 3(0-0-6-6)   3      

8. BF2012 Vi sinh vật thực phẩm 2(2-0-0-4)    2     

9. BF2013 Thí nghiệm vi sinh vật thực phẩm 3(0-0-6-6)    3     

10. BF2023 Nhập môn Công nghệ thực phẩm 3(2-0-2-6)   3      

11. BF3814 Quá trình và thiết bị cơ học 2(2-0-0-4)    2      

12. BF3815 Quá trình và thiết bị chuyển khối  2(2-0-0-4)      2    

13. BF3816 Quá trình và thiết bị truyền nhiệt  2(2-0-0-4)    2      

14. BF3831 
Các phương pháp phân tích và kiểm 
tra chất lượng thực phẩm 

3(2-0-2-6)     3     

15. BF3817 Đồ án I – Quá trình và thiết bị 3(0-0-6-6)       3    

16. BF3818 Đồ án II – Công nghệ thực phẩm 3(0-0-6-6)        3    

  Chuyên ngành  12TC         

17. BF3811 Nguyên liệu và phụ gia thực phẩm 2(2-0-0-4)     2    

18. BF3819 Công nghệ sản xuất thực phẩm 4(4-0-0-8)     4     

19. BF3813 Bảo quản thực phẩm 2(2-0-0-4)      2   

20. BF3840 Hệ thống quản lý chất lượng TP 2(2-0-0-4)      2   

21. BF4710 Thí nghiệm chuyên ngành CNTP 2(0-0-4-4)      2   

  Tự chọn tự do  8 TC         8 

22. BF4212 Enzym trong công nghệ thực phẩm 2(2-0-0-4)         

23. BF4217 Công nghệ lạnh thực phẩm 2(1-2-0-4)         

24. BF4312 Đánh giá cảm quan thực phẩm 2(1-0-2-4)         

25. BF4313 
Phân tích  thành phần lý hóa thực 
phẩm 

2(1-0-2-4)          

26. BF4318 Tiêu chuẩn và quy chuẩn thực phẩm 2(2-0-0-4)         

27. BF4319 Phụ gia thực phẩm 2(2-0-0-4)         
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28. BF4411 Máy và thiết bị chế biến thực phẩm 3(3-0-0-6)         

29. BF4416 Máy tự động trong sản xuất TP 2(2-0-0-4)         

30.  BF4801 Thực tập công nghi ệp 12TC       12  

31. BF4800 Đồ án tốt nghi ệp 6TC        6 

CỘNG 120TC  16 18 17 16 14  13  12  14  

 

 


